
 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v:  u         t         t               v      s  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

  ẩ  p á  - C ủ tọa p      ọp: Ông Đỗ Nguyễn Hà Hải 

    ký p      ọp: Bà Nguyễn Thị Phương - Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đạ    ệ  V ệ  k ể  sát          quậ  Gò V p,       p   Hồ C í M    

t a    a p      ọp: Ông  Nguyễn Bá Nghĩa - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 03 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên họp sơ thẩm công khai để giải quyết việc dân 

sự thụ lý số 347/2022/TLST–DS ngày 11 tháng 10 năm 2022, v  việc   êu c u 

tuyên  ố m t ngư i mất năng lực hành vi dân sự”, theo Quyết định mở phiên 

họp số: 04/2023/QĐST–DS ngày 21 tháng 02 năm 2023, của: 

N       u  ầu   ả  qu ết v ệ      s : Bà Tr n Thị Đ, sinh năm 195x, địa 

chỉ: Số 9x đư ng X, Phư ng Y, quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh.  

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

  eo đơ    u  ầu   ả  qu ết v ệ      s ,       ả          k a          u 
 ầu     à  rầ    ị Đ trình bày: 

Bà và ông Tr n Văn Ú (mất năm 2021) kết hôn với nhau có 04 ngư i con 

chung là Tr n Thanh P, sinh năm 197x; Tr n Thị N, sinh năm 197x; ông Tr n 

Văn M, sinh năm 197x và ông Tr n Văn H, sinh năm 197x (mất năm 2012). 

Trong số 04 ngư i còn thì có  à Tr n Thị N  ị  ệnh tâm th n, không có 

khả năng nhận thức và đi u khiển hành vi, mọi sinh hoạt cá nhân đ u do gia 

đình giúp đỡ. Do đó bà yêu c u Tòa án tuyên  ố  à Tr n Thị N mất năng lực 

hành vi dân sự để  ổ túc hồ sơ. Bà Tr n Thị N  ị  ệnh tâm th n từ nhỏ nên 

không có chồng con. 

Đạ    ệ  V ệ  k ể  sát          quậ  Gò V p p át   ểu ý k ế :  

+ V  thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân quận Gò Vấp thụ lý giải quyết là 

đúng thẩm quy n, trong quá trình giải quyết, Tòa án thực hiện đúng quy định 

của B  luật Tố tụng dân sự v  th i hạn giao các văn  ản, thông  áo thụ lý, th i 

hạn chuy n hồ sơ việc dân sự cho Viện kiểm sát. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  QUẬN GÒ VẤP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 42/2023/QĐST-DS Gò V p,      07 tháng 03     2023 



2 

 

+ V  n i dung: Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp đ  nghị Tòa án nhân 

dân quận Gò Vấp chấp nhận yêu c u của bà Tr n Thị Đ ra quyết định tuyên  ố 

m t ngư i mất năng lực hành vi dân sự đối với  à Tr n Thị N, sinh năm 197x; 

địa chỉ: Số 9x đư ng X, Phư ng Y, quận Z, Thành phố H.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

nhận định: 

[1] V  thẩm quy n giải quyết việc dân sự: 

Bà Tr n Thị Đ yêu c u Tòa án tuyên  ố  à Tr n Thị N mất năng lực hành 

vi dân sự, đây là việc dân sự  Tuyên  ố m t ngư i mất năng lực hành vi dân sự” 

thu c thẩm quy n giải quyết của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh theo qui định tại khoản 1 Đi u 27, điểm a khoản 2 Đi u 35, điểm a 

khoản 2 Đi u 39 của B  luật Tố tụng dân sự. 

[2] V  thủ tục tố tụng: 

Bà Tr n Thị Đ có đơn xin vắng mặt tại phiên họp nên căn cứ vào khoản 2 

Đi u 367 B  luật Tố tụng dân sự mở phiên họp vắng mặt các ông  à trên. 

[3] V  yêu c u của đương sự: 

Căn cứ vào đơn yêu c u, biên  ản lấy l i khai của bà Tr n Thị Đ cùng các 

tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ. 

Căn cứ Kết luận giám định pháp y tâm th n số 210/K GĐ ngày 11 tháng 

01 năm 2023 của Trung tâm pháp y tâm th n khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 

có kết luận như sau:  

+ V  y học: Đương sự  ị chậm phát triển tâm th n mức đ  nặng (F72-

ICD10). 

+ V  khả năng nhận thức và đi u khiển hành vi: Đương sự mất khả năng 

nhận thức và đi u khiển hành vi. 

Theo khoản 1 Đi u 22 B  luật Dân sự năm 2015 qui định:  Khi m t 

ngư i do  ị  ệnh tâm th n hoặc mắc  ệnh khác mà không thể nhận thức, làm 

chủ được hành vi thì theo yêu c u của ngư i có quy n, lợi ích liên quan hoặc 

của cơ quan, tổ chức h u quan, Tòa án ra quyết định tuyên  ố ngư i này là 

ngư i mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm 

th n”. 

Từ nh ng căn cứ nêu trên, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh đã có đủ cơ sở để chấp nhận yêu c u của bà Tr n Thị Đ, tuyên  ố  à 

Tr n Thị N mất năng lực hành vi dân sự. 

 [4] Xét đ  nghị của Viện kiểm sát là phù hợp với quy định của pháp luật 

nên chấp nhận. 
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[5] V  lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự:  

Căn cứ Đi u 149 của B  luật Tố tụng dân sự;  

Căn cứ điểm đ khoản 1 Đi u 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy  an thư ng vụ Quốc h i quy định v  mức 

thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và  sử dụng án phí, lệ phí Toà án. 

Bà Tr n Thị Đ được miễn án phí theo quy định của pháp luật. 

QUYẾT  ĐỊNH 

 Căn cứ khoản 1 Đi u 27, điểm a khoản 2 Đi u 35, điểm a khoản 2 Đi u 

39, Đi u 149, khoản 2 Đi u 367, Đi u 370, Đi u 371, Đi u 372, Đi u 376, Đi u 

377 và Đi u 378 của B  luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ Đi u 22 B  luật Dân sự năm 2015; 

Căn cứ điểm đ khoản 1 Đi u 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy  an thư ng vụ Quốc h i quy định v  mức 

thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và  sử dụng án phí, lệ phí Toà án. 

1. Chấp nhận yêu c u của ngư i yêu c u bà Tr n Thị Đ 

Tuyên  ố  à Tr n Thị N, sinh năm 197x; địa chỉ: Số 9x đư ng X, Phư ng 

Y, quận Z, Thành phố H mất năng lực hành vi dân sự. 

2.  ệ phí giải quyết việc dân sự phải n p: Bà Tr n Thị Đ được miễn án 

phí theo quy định của pháp luật. 

3. V  quy n kháng cáo:  

Bà Tr n Thị Đ vắng mặt tại phiên họp có quy n kháng cáo trong th i hạn 

10 (mư i) ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định 

được niêm yết hợp lệ. 

Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh có quy n    

 kháng nghị quyết định này trong th i hạn 10 ngày, Viện kiểm sát nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh có quy n kháng nghị trong th i hạn 15 ngày, kể từ 

ngày Tòa án ra quyết định. 

Nơi nhận: 
- TAND Thành phố Hồ Chí Minh;  
- VKSND quận Gò Vấp;  

- Chi cục THADS quận Gò Vấp; 

- UBND Phư ng 04, quận Gò Vấp; 

- Các đương sự; 

-  ưu: VP, hồ sơ. 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

Đỗ Nguyễn Hà Hải 

 

 


